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A.KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
- GV gọi HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 11->17 và trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung. 
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra Tiếng việt (6 điểm)
 Đọc thầm bài văn sau: 
CHIẾC GỐI
Ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn nên ngoài hai buổi đi làm, mẹ tôi còn nhận thêm vải để may mong tăng thêm thu nhập cho gia đình. Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẹ nhìn cái hộp chứa đẩy vải vụn và lẩm nhẩm:
Cái này làm gì được nhỉ ?
Lúc sau, mẹ quay sang tôi, nói :
– A, phải rồi ! Mẹ sẽ làm cho Cún một cái gối.
Nghe mẹ nói vậy, tôi hớn hở cùng mẹ bắt tay vào để làm gối. Đầu tiên mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác. Còn bao nhiêu vải vụn mẹ cắt nhỏ ra để làm ruột gối. Tôi thắc mắc:
– Sao mẹ không để cả miếng vải cho đỡ mất công cắt ạ ?
– Bởi vì như thế nó sẽ không mềm. Mẹ sợ con không ngủ được.
Cứ thế, tôi thức cùng mẹ để hoàn thành chiếc gối. Rồi đêm khuya tôi ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng đôi lúc chập chờn, tôi vẫn cảm thấy có ánh điện. Chắc mẹ vẫn chưa ngủ.
Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn một vài miếng vải đỏ và vàng. Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời xanh trong đầy mơ ước, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn bước tôi đi tới nhiều chân trời mới mang một hành trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ.
Phan Thu Hương
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1.(M1-0,5đ). Ngoài hai buổi đi làm, mẹ Cún làm thêm công việc gì để tăng thêm thu nhập cho gia đình ?
A. Thêu khăn, gối. 	B. May quần áo.	    C. Đan len.	 D. Bán quần áo
Câu 2.(M1-0,5đ). Khi thấy hộp vải vụn, mẹ quyết định làm gì ?
A. Làm cho con một cái gối.
B. Khâu cho con một cái vỏ chăn.
C. May cho búp bê một bộ quần áo.
D. May cho bố một chiếc áo.
Câu 3 .(M1-0,5đ) Mẹ dùng gì để làm ruột chiếc gối?
A. Bông mua ngoài chợ
B. Giấy vụn
C. Các mảnh vải vụn được cắt nhỏ
D. Len màu
Câu 4.(M1-0,5đ). Chi tiết nào cho thấy sự quan tâm, lòng yêu thương con của người mẹ khi làm cho con chiếc gối ?
A. Nhận may thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 
B. Mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác.
C. Cắt nhỏ những miếng vải để gối êm, con ngủ ngon giấc.
D. Mẹ dùng vải để làm gối.
Câu 5.(M2-1đ). Người mẹ cẩn thận cắt nhỏ các mảnh vải vụn làm ruột gối cho con để làm gì?
……………………………………………………………………………
Câu 6.(M3-1đ) Qua câu chuyện em cảm nhận được điều gì?
……………………………………………………………………………
Câu 7.(M1-0,5đ). Câu nào là câu nêu hoạt động? 
          A. Chiếc gối có màu xanh xen lẫn đỏ và vàng.
          B. Chiếc gối thật mềm và rất đẹp.
          C. Mẹ đang cắt nhỏ những mảnh vải để làm ruột gối cho con.
          D. Đây là chiếc gối của Cún.
Câu 8 .(M1-0,5đ). Khoanh vào các từ chỉ hoạt động 
	đỏ thắm
	bé nhỏ
	chạy theo
	cõng

	đẹp
	đi qua
	Cao
	gật đầu



Câu 9 .(M2-1đ). Viết một câu nêu hoạt động của một bạn trong lớp?
[bookmark: _Hlk217343311]……………………………………………………………………………
	
B/ KIỂM TRA VIẾT
1.Nghe- viết (4 điểm)
Chơi chong chóng
	An yêu thích những chiếc chong chóng giấy. Mỗi chiếc chong chóng chỉ có môt cái cán nhỏ và dài, một đầu gắn bốn cánh giấy mỏng, xinh như một bông hoa. Nhưng mỗi lần quay, nó mang lại bao nhiêu là tiếng cười.
2. Luyện viết đoạn:( 6 điểm ) Em hãy viết đoan văn từ 4 đến 5 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia ở trường.

C.BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
I.ĐỌC
1/Đọc thành tiếng (4 điểm)
          Cách đánh giá cho điểm:	
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2/Đọc hiểu (6 điểm)
Câu 1: B
Câu 2: A
Câu 3: C
Câu 4: C
Câu 5: Việc mẹ cắt nhỏ các mảnh vải vụn để ruột gối được mềm, giúp con ngủ ngon.
Câu 6.Qua câu chuyện em cảm nhận được sự hi sinh và yêu thương của mẹ dành cho người con.
Câu 7: C
Câu 8: chạy theo, cõng, đi qua, gật đầu
Câu 9: Hs đặt câu theo yêu cầu
II.VIẾT
1/ Bài  Nghe- viết ( 4 điểm)
- Hướng dẫn chấm chi tiết:
+ Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
+ Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm
+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2/Luyện viết đoạn( 6 điểm)
	- Hướng dẫn chấm chi tiết
+ Nội dung( ý): 3 điểm) HS viết được đoan văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
- Giới thiệu được hoạt động thể thao hoặc trò chơi cần kể (1 điểm)
- Em tham gia cùng với ai? Ở đâu?: 1 điểm
- Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó. 1 điểm
+ Kĩ năng: ( 3 điểm): . Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
                                   . Kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
                                   . Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

